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I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin từ Trung tâm Dự báo KTTVTW)

1. Tin cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển:
 Do hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan đã có mưa rào và dông. Khu vực Nam biển Đông và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

 Dự báo: Ngày 06/8, các vùng biển trên tiếp tục xảy ra mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-3m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp độ 1.
2. Tình hình thời tiết:

- Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác.
- Trung Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. 
- Tây Nguyên và Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
II. TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG, THỦY VĂN

1. Tình hình mưa:
1.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00’ ngày 04/8 đến 19h00’ ngày 05/8, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa đến mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm,  riêng các tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc có nơi mưa to đến rất to, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 

	Mường Tè (Lai Châu)
	61 mm
	
	Bát Xát (Lào Cai)
	170 mm

	Nà Hừ (Điện Biên)
	82 mm
	
	Vĩnh Yên (Lào Cai)
	74 mm

	Điện Biên (Điện Biên)
	57 mm
	
	Phú Thọ (Phú Thọ)
	83 mm

	Sa Pa (Lào Cai)
	62 mm
	
	Việt Trì (Phú Thọ)
	57 mm

	Lào Cai (Lào Cai)
	74 mm
	
	Quảng Hà (Quảng Ninh)
	61 mm


1.2. Lượng mưa đêm:
Từ 19h00’ ngày 05/8 đến 7h00’ ngày 06/8, các Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Bộ rải rác có mưa vừa, lượng mưa phổ biến dưới 20 mm, các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Lào Cai (Lào Cai)
	32 mm
	
	Tây Ninh (Tây Ninh)
	58 mm

	Bất Mọt (Thanh Hóa)
	25 mm
	
	Dầu Tiếng (Tây Ninh)
	28 mm


1.3. Lượng mưa 3 ngày:

Từ 19h00’ ngày 02/8 đến 19h00’ ngày 05/8, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, mưa tập trung vào ngày 03-04/8 (riêng Lào Cai mưa lớn tập trung vào ngày 05/8), tổng lượng mưa phổ biến từ 60-150 mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:

	Bát Xát (Lào Cai)
	230 mm
	
	Quảng Hà (Quảng Ninh)
	150 mm

	Hà Giang (Hà Giang)
	194 mm
	
	Cấm Sơn (Bắc Giang)
	188 mm

	Yên Bình (Hà Giang)
	191 mm
	
	Ninh Bình (Ninh Bình)
	163 mm

	Đạo Đức (Hà Giang)
	162 mm
	
	Phước Long (Bình Phước)
	185 mm

	Cửa Ông (Quảng Ninh)
	161 mm
	
	
	


2. Tình hình thủy văn: 

2.1. Các sông Bắc Bộ: 

Trên thượng lưu sông Lô, sông Thao và sông Chảy đã xuất hiện một đợt lũ, đã đạt đỉnh và đang xuống. Đỉnh lũ trên sông Lô tại Hà Giang là 99,1m (trên BĐ1: 0,1m) vào lúc 20h00’ ngày 04/8; trên sông Thao tại Lào Cai là 80,74m (trên BĐ1: 0,74m) vào lúc 8h00’ ngày 05/8, tại Yên Bái là 30,47m (trên BĐ1: 0,47m) vào lúc 03h00’ ngày 06/8; trên sông Chảy tại Bảo Yên là 73,32m (trên BĐ2: 0,32m) vào lúc 21h00’ 04/8. Mực nước hạ lưu sông Lô và sông Thao đang lên. Mực nước hạ lưu sông Hồng đang xuống. Lúc 7h00’ ngày 06/8, mực nước tại Hà Nội là 3,37m, mực nước trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,59m.
Dự báo: Trong ngày 06/8, mực nước thượng lưu sông Lô, sông Thao và sông Chảy sẽ xuống nhanh. Mực nước hạ lưu sông Lô và sông Thao tiếp tục lên. Mực nước hạ lưu sông Hồng dao động theo điều tiết của các hồ chứa thủy điện. Mực nước hạ lưu các sông trên hệ thống sông Thái Bình biến đổi chậm theo xu thế xuống.
2.2. Các sông Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ: 

- Mực nước các sông ở Trung Bộ và Tây Nguyên biến đổi chậm và ở mức thấp.
- Các sông Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm. Mực nước cao nhất ngày 04/8 trên sông Tiền tại Tân Châu là 1,59m, trên sông Hậu tại Châu Đốc là 1,64m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm, lúc 7h00’ ngày 05/8 là 111,51m.
Dự báo: 

- Mực nước các sông ở Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục biến đổi chậm và ở mức thấp.

- Trong 1 -2 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ lên sau đó biến đổi chậm. Đến ngày 09/8, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 1,75m; tại Châu Đốc ở mức 1,75m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 111,50m.

III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA


1. Hồ chứa thủy lợi:
- Về mực nước các hồ chứa: Các hồ chứa của các tỉnh Miền núi phía Bắc đạt từ 50- 80% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt mức cao như: Ngòi Là 2 101% (Tuyên Quang); Tà Keo 84% (Lạng Sơn); Quán Chẽ 100% (Thái Nguyên); Làng Thum 100%, Đồng Cốc 101%, Trại Muối 104%, Dộc Bấu 100% (Bắc Giang); Yên Lập 83%, Chúc Bài Sơn 84% (Quảng Ninh); Ngòi Vần 89%, Thượng Long 87% (Phú Thọ); Vân Trục 99%, Vĩnh Thành 100%, Làng Hà 108% (Vĩnh Phúc). Riêng huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) tất cả các hồ đã đạt 90-100% dung tích thiết kế (có phụ lục kèm theo).
- Về an toàn hồ chứa:  Theo báo cáo của các địa phương, hầu hết các hồ chứa do Công ty KTCTTL quản lý đã vận hành theo đúng quy trình đã được phê duyệt của hồ chứa; các hồ chứa nhỏ do các địa phương quản lý trực 24/24h thường xuyên theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình. Nhìn chung các hồ chứa hiện an toàn, đến nay chưa có báo cáo về nguy cơ mất an toàn hồ chứa của các địa phương. 

2.  Hồ chứa thủy điện:
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	Htrước lũ (m)

	Sơn La
	7h
	05/8
	187,99
	116,85
	3.237
	1.987
	197,3

	
	
	06/8
	189,00
	115,00
	2.887
	526
	

	Hòa Bình
	7h
	05/8
	99,34
	11,78
	2.360
	1.130
	101,0

	
	
	06/8
	99,32
	13,55
	1.340
	1.940
	

	Tuyên Quang
	7h
	05/8
	96,67
	47,00
	684
	0
	105,2

	
	
	06/8
	97,25
	47,25
	520
	0
	

	Thác Bà
	7h
	05/8
	47,78
	22,00
	1.004 (Qvào TB ngày 05/8)
	223 (Qra TB ngày 05/8)
	56,0

	
	
	06/8
	48,32
	20,82
	
	
	


(Mực nước các hồ chứa thủy điện trên vẫn đang ở mức thấp).

IV. TÌNH HÌNH THIÊN TAI VÀ THIỆT HẠI 

1. Thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất tại tỉnh Lào Cai:

Theo báo cáo nhanh số 135/BC-VPTT ngày 06/8/2016 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lào Cai, tính đến 21h00 ngày 05/8, mưa lũ, sạt lở đất ở khu vực các huyện Bát Xát, Sa Pa đã gây thiệt hại như sau:

- Về người:

+ Người chết: 03 người (Hồ Ngọc Anh sinh năm 2005, Hồ Minh Hà sinh năm 2013 và 01 cháu nhỏ chưa đặt tên, xã Cốc San, huyện Bát Xát);

+ Người bị mất tích: 07 người (01 người tại xã Trung Chải, huyện Sa Pa; 06 người tại huyện Bát Xát, trong đó xã Tòng Sành 03 người và xã Phìn Ngan 03 người).

+ Người bị thương: 05 người (xã Trung Chải, huyện Sa Pa 01 người; xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát 04 người).
- Về nhà ở: 28 nhà bị đổ sập, cuốn trôi; 317 nhà bị tốc mái, hư hại; 450 nhà bị ngập nước.

- Về nông nghiệp: khoảng 10.000 ha lúa và hoa màu bị ngập, vùi lấp; 8,8 ha rừng bị gãy đổ.

- Về chăn nuôi: 74 con gia súc, 900 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

- Về giao thông: 05 cầu bị cuốn trôi, nhiều vị trí tại các quốc lộ 4D, tỉnh lộ 151, 152, 153, 156, 158 bị sạt lở và ngập nước tại các vị trí tràn gây ách tắc giao thông. Hiện tại chỉ còn vị trí sạt lở tại xã Trung Chải, huyện Sa Pa là còn bị ách tắc, chưa thông tuyến.
- Về thủy lợi: 30 hồ, đập, 50 công trình nước tự chảy, 50 công trình kênh mương, 45 công trình cấp nước bị hư hỏng.

- Về thủy sản: khoảng 1.000 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

- Về công nghiệp: 03 thủy điện bị hư hỏng.
Ước thiệt hại trên 206 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại; chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương tập trung huy động mọi nguồn lực để tìm kiếm người mất tích và khắc phục hậu quả.
2. Thiệt hại của các địa phương khác:

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN các tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Cao Bằng, tính đến 15h00 ngày 05/8, mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 đã gây thiệt hại như sau:

- Về nhà ở: 05 nhà bị sập, đổ; 202 nhà bị hư hỏng, tốc mái (Lai Châu 123 nhà, Hà Giang 77 nhà, Cao Bằng 7nhà); 

- Nông nghiệp: 02 con gia súc bị chết; 3,3ha lúa bị sạt lở, vùi lấp, 8,5ha lúa và 19,3 ha hoa màu bị ngập, hư hai;
- Giao thông: 02 cầu bị hư hại; 95.382m3 đất đá bị sạt lở trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ các tỉnh Hà Giang, Lai Châu bị sạt lở;  

- Ngoài ra, còn một số thiệt hại khác về thủy sản, thủy lợi.

(Chi tiết có phụ lục kèm theo)

V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
1. Ở Trung ương:

- Thủ tướng đã ban hành Công điện số 1386/CĐ-TTg ngày 05/8/2016 chỉ đạo UBND tỉnh Lào Cai, các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ, các Bộ tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả của mưa, lũ.

- Sáng ngày 05/8 Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã dẫn đầu đoàn công tác cùng các Bộ, ngành đi kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do mưa, lũ tại tỉnh Lào Cai.
- Bộ Giao thông Vận tải đã có Công điện số 39/CĐ-BGTVT ngày 05/8/2016 chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai các biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả mưa, lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

- Trong ngày 05/8, Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống thiên tai đã cử 02 đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả bão số 1 tại các tỉnh Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình. 
- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT theo dõi chặt chẽ, thường xuyên cập nhật thông tin diễn biến của mưa, lũ và chuyển các tin dự báo, cảnh báo tới các thành viên Ban chỉ đạo TWPCTT và Ban chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương thông qua hệ thống tin nhắn; đôn đốc việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ.
2. Địa phương:
- Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ đã tổ chức thực hiện nghiêm túc công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; tổng hợp thiệt hại ban đầu do mưa, lũ gây ra và đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả mưa, lũ.
- Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lào Cai đã huy động lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn; tổ chức cứu chữa người bị thương, tìm kiếm người bị mất tích.Tổ chức thăm hỏi, động viên các gia định bị thiệt hại; hỗ trợ mai táng người bị thiệt mạng; cứu trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho các gia đình bị mất nhà cửa, đảm bảo không để người dân bị đói, khát.
VI. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lào Cai tiếp tục  huy động mọi nguồn lực cứu chữa người bị thương, tìm kiếm người bị mất tích; cứu trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho các gia đình bị thiệt hại, mất nhà cửa, vệ sinh môi trường, đảm bảo không để người dân bị đói, khát và bùng phát dịch bệnh; khắc phục các điểm bị sạt lở, đảm bảo thông suốt trên các trục giao thông chính.
2. Các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục triển khai nghiêm túc các biện pháp ứng phó với mưa lũ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1386/CĐ-TTg ngày 05/8/2016./.
	Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;
- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;
- Tổng cục Thủy sản;
- Lưu VT.
	 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang


Phụ lục
Thiệt hại tại các tỉnh Lai Châu, Hà Giang, Cao Bằng
I. TỈNH HÀ GIANG

Theo báo cáo nhanh số 35/BC-PCTT ngày 05/8/2016 của Văn phòng BCH PCTT và TKCN tỉnh Hà Giang, mưa lớn kèm theo gió lốc gây thiệt hại trên địa bàn  các huyện Xín Mần, Quang Bình và TP Hà Giang như sau:

1. Về nhà ở: Tổng số 62 nhà bị tốc mái, cụ thể:

- Nhà bị tốc mái: 61 nhà (huyện Xín Mần: 55 nhà; huyện Quang Bình: 06 nhà);

- Nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất: 06 nhà (TP Hà Giang: 05 nhà, huyện Yên Minh: 01 nhà).
- Nhà bị ngập nước: 10 nhà (TP Hà Giang).
2. Về nông, lâm nghiệp: 
- Gia súc bị chết: 02 con dê bị chết tại xã Bản Díu, huyện Xín Mần.
- Đất ruộng lúa bị sạt trôi mất: 0,52 ha tại huyện Quang Bình. Lúa bị ngập úng: 24,5ha giảm năng suất (6.5ha tại thành phố Hà Giang, 18ha tại huyện Bắc Quang). Lúa bị lũ bùn cuốn mất trắng: 0,5ha tại huyện Vị Xuyên. Ngô bị ngập úng: 8,5ha tại huyện Bắc Quang. Lạc bị ngập úng: 5,8 ha tại huyện Bắc Quang.

- Ao cá bị tràn: 1,3 ha (0,8ha Tại huyện Quang Bình; 0,5 ha tại Thành phố Hà Giang).

3. Về giao thông:


a). Quốc Lộ:
- Quốc lộ 279: Cầu Sông Bạc (Km10+300) bị nước lũ gây sạt lở mố cầu.

- Quốc lộ 4: bị sạt lở tại Km392+850, Km397+200, một số điểm Km388+450 – Km406+500 với khối lượng 7.080 m3.
- Quốc lộ 34: Km15+400 - Km25+400 sạt với khối lượng là 50m3.

b) Đường tỉnh lộ, liên huyện, liên xã: bị sạt lở bị sạt lở nhiều điểm tại các huyện Bắc Quang, Xín Mần, Mèo Vạc, Vị Xuyên, Quang Bình, TP Hà Giang với tổng khối lượng là 15.303m3. 
c) Mố cầu tràn tại thôn Trung Thành – Yên Hà, Quang Bình bị hỏng hoàn toàn, có nguy cơ sập cầu tràn.

Hiện tại các điểm sạt lở đã được thông xe.


4. Các công trình khác: 

- 01 cột điện đường dây 35kv bị gãy đổ gây mất điện (tại xã Tiên Nguyên huyện Quang Bình)

- Khu vực dân cư bờ tây Sông Lô dài 1.600 m tiếp tục bị sạt lở gây mất an toàn.
- 01 trụ sở thôn có nguy cơ bị sập đổ..

Ước thiệt hại do thiên tai gây ra khoảng hơn 16 tỷ đồng.
II. TỈNH LAI CHÂU

Theo báo cáo nhanh số 20/BC-PCTT ngày 05/8/2016 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lai Châu, mưa lớn kèm theo dông lốc trên địa bàn các huyện Sìn Hồ, Tân Uyên, Tam Đường, Mường Tè đã gây thiệt hại như sau:

1. Nhà ở: 123 nhà bị thiệt hại, cụ thể: 05 nhà bị đổ; 11 nhà bị tốc mái hoàn toàn;-  22 nhà bị thiệt hại từ 30-50%; 81 nhà bị thiệt hại dưới 30%; 06 nhà di dời khẩn cấp; 01 điểm trường bị tốc mái, thiệt hại 30-50%.

2. Về nông nghiệp: 05 ha ngô bị gãy dập, 2 ha đất sản xuất nông nghiệp bị sạt lở, vùi lấp, 30 con gia cầm bị chết.

3. Thủy lợi: 145 m kênh thủy lợi kiên cố bị cuốn trôi, hư hỏng.

4. Giao thông: 01 cầu bê tông bị hư hỏng; 73.000m3 đất đá bị sạt lở.

Ước tính thiệt hại trên 23 tỷ đồng.

III. TỈNH CAO BẰNG
Theo báo cáo nhanh số 37/BC-PCTT ngày 05/8/2016 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Cao Bằng, dông lốc xảy ra ngày 02/8 đã làm 07 nhà bị tốc mái (huyện Nguyên Bình 06 nhà, huyện Phục Hòa 01 nhà. Ước tính thiệt hại khoảng 15 triệu đồng
